
UBND XÃ LONG PHỤNG Mẫu biểu số 64

Đơn vị: đồng

TỔNG CỘNG 773.820.228    

UBMTTQVN xã Long Phụng 820 40.916.705      

340 40.916.705      

361 40.916.705      

7750 40.916.705      

7799 40.916.705      

Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Long Phụng 821 50.000.000      

280 50.000.000      

338 50.000.000      

6900 43.000.000      

6949 43.000.000      

7750 7.000.000        

7756 7.000.000        

Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phụng 830 106.488.000    

040 71.698.000      

041 71.698.000      

7000 71.698.000      

7001 15.698.000      

7049 56.000.000      

280 34.790.000      

338 34.790.000      

Số QTTiểu mục

                           ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2026 của UBND xã Long Phụng)

                               QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025

Tên chƣơng trình mục tiêu Chƣơng Loại Khoản Mục

Nội dung thành phần số 9: Nâng cao chất lượng, phát huy 

vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong xây dựng nông thôn mới

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phòng trào "Nông dân thi 

đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 

và giảm nghèo bền vững"; xây dựng các chi hội nông dân 

nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc 

"5 tự" và "5 cùng"

Nội dung thành phần số 02. Phát triển hạ tầng - xã hội, cơ 

bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị 

và kết nối các vùng miền.

Nội dung 09: Tăng cường hỗ trợ cho hệ thống thông tin và 

truyền thông cơ sở

Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh 

và trật tự xã hội nông thôn

Nội dung 01: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

ở địa bàn nông thôn; triển khai hiệu quả chương trình nâng 

cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025



Số QTTiểu mụcTên chƣơng trình mục tiêu Chƣơng Loại Khoản Mục

6950 34.790.000      

6954 34.790.000      

34.790.000      

Phòng Kinh tế xã Long Phụng 831 34.606.400      

340 34.606.400      

341 34.606.400      

6400 31.606.400      

6449 31.606.400      

7000 3.000.000        

7049 3.000.000        

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Long Phụng 832 358.221.000    

340 85.011.000      

341 85.011.000      

6600 85.011.000

6606 85.011.000

280 93.210.000      

338 93.210.000

6950 93.210.000

6999 93.210.000

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi 

trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - 

đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống 

nông thôn 280 180.000.000    

Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh 

và trật tự xã hội nông thôn

Nội dung 01: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

ở địa bàn nông thôn; triển khai hiệu quả chương trình nâng 

cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương 

trình.

Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

Chương trình MTQG GNBV

Dự án 4: Phát triển GDNN, việc làm bền vững

Tiểu DA1 (Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn)

Chương trình MTQG XD NTM

Nội dung thành phần 06: Nâng cao chất lượng đời sống 

văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn

Nội dung 01: Nâng cấp hoạt động của hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng 

hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức 

cộng đồng



Số QTTiểu mụcTên chƣơng trình mục tiêu Chƣơng Loại Khoản Mục

338 180.000.000    

6900 180.000.000    

6921 180.000.000    

Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Long Phụng 833 183.588.123    

340 183.588.123    

341 183.588.123    

6900 178.088.123    

6954 178.088.123    

7700 5.500.000        

7799 5.500.000        

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền 

thống của nông thôn Việt Nam; tập trung phát triển các 

mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu 

dân cư kiểu mẫu

Nội dung thành phần số 8: Đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng hành chính công, hoạt động của chính quyền cơ sở; 

thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng cường khả năng 

tiếp cận pháp luật cho người dân, bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lục trên cơ sở giới
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